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Phần 1: Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.

Câu 1: Tập hợp P các số tự nhiên lớn hơn 6 có thể viết là.

       A. P =(x ( N ( x < 7(              B. P =(x ( N ( x 
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       C. P =( x ( N ( x > 7 (            D. P =( x ( N ( x 
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Câu 2: Chữ số 5 trong số 2358 có giá trị là.

         A. 5000              B. 500            C. 50               D. 5
Câu 3: Cho tập A=( 2; 3; 4; 5(.  Phần tử nào sau đây thuộc tập A.

           A. 1                  B. 3                C. 7                  D.  8

Câu 4: Tổng 15 + 30 chia hết cho số nào sau đây:

    A. 2 và 3        B. 2 và 5                 C. 3 và 5               D. 2; 3 và 5

Câu 5: Cho 18
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. Thì x có giá trị là:

        A. 2                B. 3                    C. 6                             D. 9

Câu 6: Trong các  số tự nhiên sau số nào là số nguyên tố

         A. 16             B. 1                 C. 2                            D.35
Câu 7: số 20 có số ước là: 
        A. 4                      B. 5                    C. 6                     D. 7
Câu 8: Kết quả phép tính 13 – 5 + 3 là:

     A. 11                     B. 12                                 C. 8                   D. 10

Câu 9: Kết quả phép tính 18: 32 . 2 là:

      A. 18                           B. 4                           C. 1                     D. 12

Câu 10: Kết quả phép tính 24 . 2 là:

      A. 24                           B. 23                       C. 26                        D. 25                   

Câu 11: Số 75  đươc phân tích ra thừa số nguyên tố là: 

 A. 2 . 3 . 5                    B. 3 . 5 . 7                C. 3 . 52                  D. 32 . 5

Câu 12: Cho x
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{5, 16,  25, 135} sao cho tổng 20 + 35 + x không chia hết cho 5. Thì x là: 

    A. 5                           B. 16                        C. 25                        D. 135

Câu 13: Số 4350 chia hết cho
    A. 2                B. 3                  C. 5                       D. Cả 2;3;5
Câu 14: Cho 3.(x+1) - 5 = 16. Giá trị của x là: 
A. 4

B. 5


C. 6


D. 7

Câu 15: Trong tam giác đều mỗi góc có số đo bằng:

    A. 600                         B. 450                        C.   900                    D. 300
Câu 16: Trong hình vuông có:

    A. Bốn góc vuông                           B. Hai  đường chéo bằng nhau
     C. Bốn cạnh bằng nhau                                D. [image: image20.emf]h
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Cả A,B,C đều đúng
Câu 17: Cho H.1. Công thức tính chu vi của hình chữ nhật là:

     A.    C = 4a                      B. C = 
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(a + b)                  

     C.  C = 
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ab                      D. C = 2(a + b)

Câu 18: Cho H.2. Công thức tính diện tích của hình bình hành là: 

          A. S = ab                             B. S = 
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Câu 19: Cho hình thoi, biết độ dài hai đường chéo là 2cm và 4cm. Thì diện tích hình thoi là:

       A. 4                      B. 6                          C.    8                               D. 2

Câu 20: Cho hình bình hành ABCD (H.3). Biết AB = 3cm, BC = 2cm                                                   

	Chu vi của hình bình hành ABCD là:

          A. 6                             B. 10                       

               C. 12                            D. 5
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Phần 2: Tự luận

Bài 1: 

a) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.
b) Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.

c) Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.

Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

	a) 97542
	b)25625
	c) 60016


Bài 3: Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử.

a) B = {x ( N(10 < x ≤ 20} 
b) C = {x ( N(29 < x < 40} 
c) D = {x ( N*(x ≤ 4} 
Bài 4: Thực hiện phép tính

a) 3.52 + 15.22 – 26:2 

     b) 
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c) 79 : 77 – 32 + 23 .52            

     d) 47 – [(45.24 – 52 .12):14]


      e)568 – {5[143 – (4 – 1)2 ] + 10} : 10 

Bài 5: Tính nhanh

a) 163 + 18 + 37 + 82 



c) 58.75 + 58.50 – 58.25  


d) 66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66


e) 35 . 34 + 35 . 86 + 65 . 75 + 65 . 45


Bài 6: Tìm x biết:
a) x – 2 = 0

                b) 2x – 3 = 7

                    c) 71 – (33 + x) = 26 
d) 32 (x + 4) – 52 = 5.22             e) 5x + x = 39 – 311:39        f) 3x = 81       g)  (x-1)3 = 125

Bài 7:
Trong các số: 4827; 5670; 6915; 2007; 1236; 1052. 

a)Số nào chia hết cho 2 ? Cho 5?

b) Số nào chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9? 

c) Số nào chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9?

Bài 8: Không thực hiện phép tính. Xét xem: 

a) 24670 + 2802 – 1080 có chia hết cho 2 hay không?   

b) 93. 180 – 79. 123 + 59 . 1002 có chia hết cho 3 hay không?  

c) 2.3.4.5.7.9 + 10.11.12. 15 có chia hết cho 9 hay không?  

Bài 9:  Cho các số: 51 ; 91; 103; 802 ; 10710  

Số nào là số nguyên tố? Số nào là hợp số? Vì sao?

Bài 10: Chứng minh rằng:   

a) 231 + 123 là hợp số   


b) 5.7.9.11 + 17.19.23 là hợp số   

c) 1015 + 8 là hợp số   


d) 1111 + 2222 + 3333 + 4444  chia hết cho 2      

Bài 11: Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố. Tìm các ước nguyên tố và số ước của các số sau:                120;    390;      770; 

Bài 12: Tìm tập hợp các số tự nhiên x biết

a) 15
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b) x
[image: image14.wmf]M

7 và x< 30    

c) 
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d) 
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[image: image18.wmf]51921

xx

++

M


PHẦN HÌNH

1. Nhận biết tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành     

2. Công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành.

 Bài 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 120m2. Tính chu vi  của mảnh vườn hình chữ nhật đó.
Bài 2: Một mảnh vướn hình vuông có cạnh là 10m. 

a) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn.

b) Người ta mở rộng khu vườn mỗi cạnh thêm 2m. Tính diện tích tăng thêm của mảnh vườn

Bài 3: Một hình thoi có tổng hai đường chéo là 411m, đường chéo thứ nhất gấp đôi đường chéo thứ hai. Tính diện tích hình thoi.
Bài 4: Có miếng đất hình bình hành cạnh đáy là 32m, người ta mở rộng miếng đất bằng cách tang độ dài cạnh đáy thêm 4m được miếng đất hình bình hành mới có diện tích hơn diện tích ban đầu là 56m. Hỏi diện tích ban đầu là bao nhiêu?
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